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EPC · BỘ NHỰA - DÀN VỎ PCX 125 NĂM
2018 MÀU ĐỎ R368C P7

Mã EPC EPCDOV0000539
Thương hiệu HONDA
Dòng xe PCX
Năm SX 2018
Loại hệ thống FRAME
Danh mục BỘ NHỰA PCX
Số phụ tùng 29 chi tiết
Tổng giá trị 7,781,219đ

Quét xem sơ đồ online

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ NHỰA - DÀN VỎ PCX 125
NĂM 2018 MÀU ĐỎ R368C P7
Sơ đồ EPC · BỘ NHỰA PCX · Dùng cho HONDA PCX (2018)

Sơ đồ online:
https://wiki.dov.vn/epc/bo-nhua-dan-vo-pcx-125-nam-2018-
mau-do-r368c-p7--EPCDOV0000539 — mở link hoặc quét
QR bên phải để xem sơ đồ tương tác, click từng phụ tùng
để có giá + tồn kho.

Thống kê nhanh

Tổng số phụ
tùng: 29 chi tiết

Có giá tham
khảo: 29/29

Tổng giá trị:
7,781,219đ

* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (06/08/2026). Giá
có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

Danh sách phụ tùng chi tiết (29 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC BỘ NHỰA - DÀN VỎ PCX 125 NĂM 2018 MÀU ĐỎ R368C
P7:

# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

1 Bộ chắn bùn trước *R368C* 61000-K96-V00ZM
HONDA PCX

61000K96V00ZM 1 656,995đ

2 Trang trí phía trước *R368C* 64305-K97-T00ZF
HONDA PCX

64305K97T00ZF 1 217,388đ

3 Tấm bắt sàn phải *NH1* 64311-K97-T00ZA
HONDA PCX

64311K97T00ZA 1 183,573đ

4 Tấm bắt sàn trái *NH1* 64321-K97-T00ZA
HONDA PCX

64321K97T00ZA 1 183,573đ

5 Tấm ốp trước đồng hồ *NH1* 64336-K97-
T00ZA HONDA PCX

64336K97T00ZA 1 95,007đ

6 Tấm ốp sau đồng hồ *NH1* 64337-K97-T00ZA
HONDA PCX

64337K97T00ZA 1 78,904đ

7 Nắp ngoài bình xăng *NH1* 64405-K97-T00ZA
HONDA PCX

64405K97T00ZA 1 34,506đ

8 Ốp nhựa trung tâm *NH1* 64410-K97-T00ZA
HONDA PCX

64410K97T00ZA 1 99,839đ
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# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

9 Bộ ốp sàn phải *R368C* 64431-K97-T00ZC
HONDA PCX

64431K97T00ZC 1 492,747đ

10 Bộ ốp sàn trái *R368C* 64432-K97-T00ZC
HONDA PCX

64432K97T00ZC 1 492,747đ

11 Ốp trước bên phải *R368C* 64501-K97-T00ZB
HONDA PCX

64501K97T00ZB 1 658,605đ

12 Ốp trước bên trái *R368C* 64502-K96-V00ZB
HONDA PCX

64502K96V00ZB 1 658,605đ

13 Tấm chắn bùn trước bên trong 64521-K97-T00
HONDA PCX

64521K97T00 1 178,743đ

14 Ốp dưới 64530-K97-T00 HONDA PCX 64530K97T00 1 82,126đ

15 Bộ tấm chắn đồng hồ tốc độ *NH411* 67100-
K96-V00ZA HONDA PCX

67100K96V00ZA 1 415,453đ

16 Chắn bùn A sau 80101-K97-T00 HONDA PCX 80101K97T00 1 288,241đ

17 Nắp bảo vệ mặt đèn 80115-K97-T00 HONDA
PCX

80115K97T00 1 37,153đ

18 Tấm ốp bên trong trước *NH1* 81131-K97-
T00ZA HONDA PCX

81131K97T00ZA 1 196,455đ

19 Hốc đựng bên trong 81132-K96-V00 HONDA
PCX

81132K96V00 1 70,221đ

20 Ốp bản lề 81133-K97-T00 HONDA PCX 81133K97T00 1 34,830đ

21 Nắp khẩn cấp *R368C* 81137-K97-T00ZF
HONDA PCX

81137K97T00ZF 1 61,192đ

22 Ốp bên trong phải *R368C* 81138-K97-T00ZB
HONDA PCX

81138K97T00ZB 1 204,507đ

23 Ốp bên trong *NH1* 81140-K96-V00ZA HONDA
PCX

81140K96V00ZA 1 34,506đ

24 Nắp khoang chứa đồ *R368C* 81141-K96-
V00ZB HONDA PCX

81141K96V00ZB 1 351,042đ

25 Bản lề nắp hốc đồ *NH1* 81143-K97-T00ZA
HONDA PCX

81143K97T00ZA 1 73,434đ

26 Ốp sườn phải *R368C* 83550-K96-V00ZD
HONDA PCX

83550K96V00ZD 1 624,790đ

27 Ốp sườn trái *R368C* 83650-K96-V00ZD
HONDA PCX

83650K96V00ZD 1 611,907đ

28 Ốp tay dắt sau *R368C* 84151-K97-T00ZB
HONDA PCX

84151K97T00ZB 1 557,850đ

29 Nắp nhựa ốp tay dắt sau *R368C* 84152-K97-
T00ZF HONDA PCX

84152K97T00ZF 1 106,280đ

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống DOV Panel — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.

Tìm kiếm liên quan

Tất cả phụ tùng HONDA · Phụ tùng PCX · Tất cả sơ đồ EPC
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Hướng dẫn tra cứu

Cách sử dụng sơ đồ EPC:

1. Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.

2. Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).

3. Tra STT trong bảng bên trên để lấy Mã SKU chính xác.

4. Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại
https://wiki.dov.vn/epc/bo-nhua-dan-vo-pcx-125-nam-2018-mau-do-r368c-p7--EPCDOV0000539
để biết giá và nơi bán.
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